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Giáo dục tập thể

CHÀO CỜ

--------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 51: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: 

- Củng cố cho HS cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất giao hoán, kết hợp trong phép cộng số thập phân.
- Rèn kĩ năng đặt tính và tính đối với phép cộng số thập phân; sử dụng tính chất của phép cộng để tính nhanh; rèn kĩ năng so sánh các số thập phân, giải toán liên quan đến các số thập phân. Bài tập cần làm: Bài tập 1; Bài tập 2a, b; Bài tập 3 cột 1; Bài tập 4. Trình bày bài khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài.
II. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Nêu lại cách tính tổng nhiều số thập phân ?
- Nêu lại tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng số thập phân ?

- Nhận xét, đánh giá.
	- HS kiểm tra nhau trong nhóm đôi.
- 1 số em nêu lại trước lớp. 

- Nhận xét, đánh giá bạn. 

	B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: 

                      2. Luyện tập:
Bài 1 : Đặt tính, tính:
	

	- Tổ chức hoạt động cá nhân.

- Hướng dẫn chữa bài trên bảng:

Kết quả: a) 65,45;        b) 47,66       
* Khuyến khích HS trao đổi cách thực hiện với bạn.
- Củng cố cách thực hiện phép cộng nhiều số thập phân.
	- HS làm trong bảng con lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài và trao đổi cách thực hiện với bạn.



	Bài 2a, b: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

- Để thực hiện tính được thuận tiện, ta cần dựa vào đâu?

- Cho HS tự làm bài rồi hướng dẫn chữa bài (hướng dẫn cụ thể cách sử dụng hai tính chất giao hoán và kết hợp).
Đáp án: 
a) 4,68 + 6, 03 + 3,97 

 =  4,68 + (6,03 + 3,97)  

 = 4,68 + 10

 = 14,68 

(Chỉ cần sử dụng tính chất kết hợp)
- Củng cố lại các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng và cách vận dụng để tính giá trị biểu thức cho thuận tiện.
	- HS nêu cách làm (dùng tính chất giao hoán và kết hợp).
- HS tự làm bài trong vở

- 2 HS chữa bài trên bảng lớp. 

- Nhận xét và trao đổi cách làm.
b)  6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

= (6,9+3,1) + (8,4+0,2) 

=   10        +        8,6

=   18,6
(Phải sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp ) 



	Bài 3 (cột 1): So sánh:
* Khuyến khích HS nêu cách làm bài.

- Cho HS tự làm rồi hướng dẫn chữa bài.
(Yêu cầu HS ghi kết quả của phép tính xuống dưới rồi mới điền dấu so sánh).
- Củng cố lại cách thực hiện phép cộng với số thập phân, so sánh 2 số thập phân.  
	- Nêu cách làm  (tính kết quả phép tính trước rồi mới so sánh).
- HS làm trong vở. 

- 2 HS chữa 2 phần:

3,6 + 5,8 > 8,9; 

7,56 < 4,2+ 3,4

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	Bài 4 : Giải toán 

- Hướng dẫn HS tóm tắt theo sơ đồ trên bảng.

Ngày thứ nhất: 

Ngày thứ hai  :

Ngày thứ ba   :

- Để tính tổng số vải dệt trong 3 ngày ta cần biết gì?

- Tính vải dệt trong ngày thứ hai, ngày thứ ba bằng cách nào?

- Tổ chức hoạt động cá nhân.  
* Khuyến khích HS giải theo các cách khác nhau.
	- HS tóm tắt bài toán.
- Biết số vải dệt trong từng ngày.
- HS nêu cách làm.
- Giải trong vở. 

	- Nhận xét 1 số bài và hướng dẫn chữa. 

Cách 1: (Tính số vải ngày thứ hai, tính số vải ngày thứ ba, tính số vải cả ba ngày dệt được).
Cách 2: Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 

Số vải dệt được trong cả ba ngày là: 

28,4 x 3 + 2,2 + 2,2 + 1,5 = 91,1 (m)
Đáp số: 91,1 m vải
- Củng cố lại cách cộng nhiều số thập phân.
	- 2 HS chữa bài.


	3. Củng cố, dặn dò : 

- Nêu các tính chất của phép cộng các số thập phân ?

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS ôn lại bài.
	- 1 HS nêu lại.


------------------------------------------------------------
Âm nhạc
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
------------------------------------------------------------
Tập đọc

CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

I. Mục tiêu:

- Rèn cho HS đọc đúng; đọc trôi chảy, lưu loát bài văn, giọng đọc phù hợp với 
tâm lí nhân vật (giọng bé Thu hồn nhiên, nhí nhảnh; giọng ông hiền từ, chậm rãi). Tự đánh giá mình, đánh giá bạn đọc bài và trả lời câu hỏi.
- HS hiểu từ ngữ trong bài và hiểu nội dung câu chuyện: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu bé Thu. 

- (Giáo dục bảo vệ môi trường): Giáo dục HS có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia đình và xung quanh.
II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ (Giới thiệu bài).
Bảng phụ viết đoạn 2 trong bài để học sinh luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Nhận xét phần kiểm tra đọc giữa học kì I của HS.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: 
- Giáo viên giới thiệu chủ điểm, cho HS quan sát  tranh: Chuyện một khu vườn nhỏ.

2. Nội dung:
Hoạt động 1. Hướng dẫn HS luyện đọc:
* Khuyến khích HS đọc cả bài.
- Hướng dẫn chia đoạn luyện đọc:

 + Đoạn1: Câu đầu tiên. 

 + Đoạn 2: Cây quỳnh lá dày … không phải là vườn!  

+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp đoạn.
- Kết hợp luyện phát âm: khoái, ngọ nguậy,  quấn, săm soi, líu ríu .... và giải nghĩa từ ngữ : ban công, săm soi, cầu viện, thản nhiên,...

- Cho HS luyện đọc trong nhóm

- GV đọc mẫu và hướng dẫn HS cách đọc: (Giọng nhẹ nhàng, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả; đọc rõ giọng hồn nhiên, nhí nhảnh của bé Thu; giọng hiền từ, chậm rãi của người ông)

Hoạt động 2. Tìm hiểu bài:
+ Đoạn 1 và 2 :

- Bé Thu thích ra ban công để làm gì ?

- Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật ? 

* Khuyến khích HS trả lời: Qua đoạn này các em thấy khu vườn nhà Thu như thế nào?
- Nêu ý 1 của bài ? 

+ Đoạn 3: 

- Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết ? 
- Em hiểu “Đất lành chim đậu" là thế nào ? 

- Giảng từ: Đất lành (nơi tốt đẹp, thanh bình).
- Giáo dục bảo vệ môi trường : Loài chim chỉ bay đến sinh sống, làm tổ hót ca ở những nơi có cây cối, có sự bình yên, môi trường thiên nhiên xanh, sạch, đẹp. Nơi ấy, không nhất thiết phải là một cánh rừng, một cánh đồng, hay một khu vườn lớn. Có khi chỉ là một mảnh vườn nhỏ như khu vườn ở trên ban công nhà bé Thu miễn là nó có sự thanh bình, an toàn cho chúng.

- Giáo dục HS có ý thức yêu quý, bảo vệ, giữ gìn môi trường thiên nhiên, biết tham gia chăm sóc vườn nhà mình.
- Qua đoạn này chúng ta thấy được điều gì?
* Khuyến khích HS: Nêu nội dung của bài văn?

- GV chốt và ghi bảng: 

- Nội dung: Câu chuyện nói về tình cảm yêu quý, gắn bó với thiên nhiên của hai ông cháu bé Thu.

Hoạt động 3. Luyện đọc diễn cảm:
-Treo bảng phụ chép đoạn 2.
* Khuyến khích HS nêu cách ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng ở đoạn đó.
- Hướng dẫn cách đọc.
* Khuyến khích 1HS đọc mẫu.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm đôi.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm. 

- Nhận xét, đánh giá, biểu dương những em đọc tốt và những em có tiến bộ.

3. Củng cố, dặn dò:  

- Qua bài văn chúng ta học tập ai? Học tập điều gì? 

- Giáo dục bảo vệ môi trường (mục I).
- Liên hệ khu du lịch sinh thái Đảo Cò (Thanh Miện) của quê hương Hải Dương.

-  Nhận xét giờ học; dặn HS về đọc lại bài và chuẩn bị bài sau: Một ngày ở Đê Ba.
	- HS quan sát tranh.
- 1 HS đọc tốt đọc to toàn bài. Cả lớp theo dõi đọc thầm theo bạn.

- Thực hiện chia đoạn theo hướng dẫn của GV.
- Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn của bài (2- 3 lượt).
- Luyện phát âm và tham gia giải nghĩa từ ngữ trong bài.
- Luyện đọc theo nhóm đôi.
- Theo dõi đọc mẫu để nắm được giọng đọc bài văn. 

- HS đọc thầm và trả lời  các câu hỏi.

- Để nghe ông giảng về từng loài cây trong khu vườn nhỏ ... 

- Cây quỳnh: lá dày, giữ đựơc nước; cây hoa tigôn: thò râu, theo gió ngọ nguậy như vòi voi; cây hoa giấy: bị vòi tigôn quấn nhiều vòng; cây đa Ấn Độ: bặt ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt, xoè những lá nâu rõ to.

- Vườn tuy chỉ là ban công nhỏ bé nhưng lại có nhiều loài cây.
- Ý 1: Vẻ đẹp của các loài cây trong khu vườn nhà Thu.
 - Cả lớp đọc thầm và trả lời.

- Vì Thu muốn Hằng công nhận ban công nhà mình cũng là vườn.

- Nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có chim về đậu, sẽ có con người đến sinh sống làm ăn.

- Ý 2: Tình yêu thiên nhiên của hai ông cháu Thu.

- HS nêu ý kiến.
- 1 số em nêu lại trước lớp.
- HS nêu cách ngắt hơi, nghỉ hơi, nhấn giọng ở đoạn đó.
- Theo dõi.
- 1 HS đọc tốt đọc mẫu.
- HS luyện đọc theo cặp.

- Vài học sinh thi đọc. 

- HS nhận xét, bình chọn HS đọc hay.

- 1 số HS nêu theo suy nghĩ của bản than. 


------------------------------------------------------------
CHIỀU:
KÓ chuyÖn
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

I. Mục tiêu:

- Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh và lời gợi ý (Bài tập 1), tưởng tượng và nêu được kết thúc câu chuyện một cách hợp lí (Bài tập 2). Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện. Biết nhận xét, đánh giá bạn kể.

- Hiểu nội dung và nắm được ý nghĩa câu chuyện: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.

- Giáo dục bảo vệ môi trường: không săn bắn các loài động vật trong rừng, góp phần giữ gìn vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
-Tranh minh hoạ (Hoạt động 1).
III. Hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

- Nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới:  1. Giới thiệu bài:

                      2. Nội dung:    

a. GV kể chuyện:

- GV kể chuyện lần 1.
- Giải nghĩa từ khó: “súng kíp” là súng trường loại cũ, chế tạo theo phương pháp thủ công, nạp thuốc phóng và đạn từ miệng nòng, gây hoả bằng một kíp kiểu va đập đặt ở đuôi nòng.
- GV kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh hoạ.

b. Kể trong nhóm:

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo hướng dẫn.
- Chia học sinh thành các nhóm 5.
- Yêu cầu từng em kể từng đoạn trong nhóm theo tranh.
- Dự đoán kết thúc của câu chuyện: Người đi săn có bắn được con nai không? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

* Khuyến khích HS: Kể lại câu chuyện theo kết thúc mình dự đoán.
- GV theo dõi, giúp đỡ từng nhóm.
c. Kể trước lớp:

- Tổ chức cho các nhóm kể, GV ghi kết thúc câu chuyện theo sự phỏng đoán của từng nhóm.

- Yêu cầu HS kể tiếp nối từng đoạn.

- Gọi HS nhận xét, đánh giá bạn.

- GV kể tiếp đoạn 5.
- Gọi HS kể toàn truyện dưới lớp đặt câu hỏi: 

- Tại sao người đi săn muốn bắn con nai?

- Tại sao dòng suối, cây trám đều khuyên người đi săn từng bắn con nai?

- Vì sao người đi săn không bắn con nai?

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: Câu chuyện muốn nói với ta điều gì?  

- Liên hệ ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên. Giáo dục bảo vệ môi trường: không săn bắn các loài động vật trong rừng, góp phần giữ gìn vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên.

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại nội dung, ý nghĩa  câu chuyện?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS kể lại truyện cho người thân nghe.
	- HS báo cáo.
- HS lắng nghe.

- HS theo dõi và quan sát tranh.

- Tập kể từng đoạn nối tiếp trong nhóm. 
- HS tưởng tượng và kể lại theo ý của mình.

- Các nhóm kể nối tiếp.

- 5 HS kể tiếp nối từng đoạn.

- HS lắng nghe.

- Tập kể toàn bộ câu chuyện.

- Vì người đi săn cần thịt nai để sinh sống.
- Con nai hay đến với dòng suối,  với cây trám.....

- Người đi săn nhận ra muông thú, cây cỏ trong rừng là bạn.
- Yêu quý bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài vật quý. Đừng phá huỷ vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.




------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu 
- HS biết được cách thực hiện phép trừ  hai số thập phân.

- Rèn kĩ năng đặt tính và tính với phép trừ hai số thập phân và vận dụng kĩ năng đó trong giải bài toán có phép trừ số thập phân. HS làm bài tập 1(a,b); 2 (a, b); 3. Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài.
II. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Nêu lại cách cộng hai số thập phân?

- Nêu lại các tính chất của phép cộng số thập phân ? Ví dụ ?

- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài 

                      2. Nội dung                
Hoạt động 1. Giới thiệu cách trừ hai số thập phân:
Ví dụ 1: 

- GV nêu bài toán: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

- Yêu cầu HS nêu cách tính độ dài đoạn thẳng BC.
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi tìm cách tính kết quả phép trừ đó.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả rồi chốt cách làm đúng  để rút ra : 

4,29m - 1,84m  = 2,45 m

- Yêu cầu HS vận dụng cách đặt tính và tính đã học để áp dụng tính kết quả phép trừ trên rồi đối chiếu kết quả tìm được, rút ra cách đặt tính và tính với phép trừ số thập phân.
- GV yêu cầu  HS so sánh hai phép trừ :
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* Khuyến khích HS: Nêu nhận xét về các dấu phẩy của số bị trừ, số trừ và dấu phẩy ở hiệu trong phép trừ hai số thập phân?

Ví dụ  2: 
- GV nêu ví dụ : Đặt tính rồi tính:
               45,8 - 19,26 = ?

- Cho HS nhận xét điểm khác phép trừ ở ví dụ 1.

- Yêu cầu HS đặt tính                    
[image: image3.wmf]45,8
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- Cho HS suy nghĩ tìm cách thực hiện tính

- GV : Ta coi 45,8 là 45,80 em hãy đặt tính và thực hiện 45,80 - 19,26.

- Hướng dẫn nhận xét và chốt lại cách làm (khi số bị trừ  ít chữ số ở phần thập phân hơn thì ta coi ở vị trí thiếu đó là chữ số 0).
- Nêu lại cách đặt tính và tính với phép trừ hai số thập phân ?

- Chốt: Cách trừ 2 Số thập phân: 
+ Đặt số bị trừ  trên số trừ sao cho các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.
+ Trừ như trừ hai số tự nhiên.
+ Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.
- Lưu ý: Với trường hợp ở ví dụ 2, ta có thể viết thêm 0 vào khi đặt tính để trừ cho dễ nhìn.

Hoạt động 2. Luyện tập:  
Bài 1 a, b: Tính: GV ghi bảng phép trừ.
- Yêu cầu HS tự làm bài rồi hướng dẫn chữa. 

- GV nhận xét bài dưới lớp.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- Củng cố cách thực hiện tính trừ hai số thập phân.
Bài 2 a, b: Đặt tính, tính:
- Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính, tính.
- Cho HS tự làm bài rồi hướng dẫn chữa.
- Củng cố cách đặt tính, tính với phép trừ hai số thập phân.
Bài 3: Giải toán:

- Hướng dẫn phân tích rồi tóm tắt bài toán.

- Cho HS tự tìm cách giải và làm trong vở ; giúp đỡ HS còn lúng túng.

* Khuyến khích HS tìm các cách giải khác nhau cho bài toán.
- Nhận xét 1 số bài và hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp:

Cách 1:  
Tổng số đường đã lấy ra là:

10,5 + 8 = 18,5 (kg)

Số đường còn lại trong thùng là:

28,75 - 18,5 = 10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg đường
- Củng cố giải toán có lời văn có liên quan đến phép trừ hai số thập phân.

3. Củng cố dặn dò:
- Nêu lại cách trừ hai số thập phân?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS xem lại bài và chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	- Một số em nêu lại.
- Nhận xét.
- HS đọc và tự phân tích đề bài toán.

- HS nêu: lấy 4,29m - 1,84m 
- 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi và cùng đặt tính để thực hiện phép tính rồi nêu trước lớp (Ví dụ: chuyển từ đơn vị mét thành xăng- ti- mét để thực hiện phép trừ với số tự nhiên, sau đó lại đổi kết quả từ đơn vị xăng-ti-mét thành đơn vị mét;....) 
- Đại diện một số nhóm báo cáo

- 1 HS lên bảng vừa đặt tính vừa giải thích cách đặt tính và thực hiện tính.

- HS khác nhận xét 

- HS so sánh và nêu :

+ Giống nhau về cách đặt tính  và cách thực hiện trừ.

+ Khác nhau ở chỗ một phép tính có dấu phẩy, một phép tính không có dấu phẩy.

- HS nêu: dấu phẩy đặt thẳng cột.
- HS nêu (số các chữ số ở phần thập phân không giống nhau; Số các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ  ít hơn ở số trừ).
- 1 HS lên đặt tính.

- 1 số em nêu cách làm.
(Ví dụ: Ta viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của số bị trừ...)

- HS làm nháp; 1 em thực hiện tính trên bảng.
- HS nêu.
- 1 số HS khác nêu lại.

- Cả lớp nhẩm thuộc.
- HS nêu y/c
- HS làm trong bảng con lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp.

- Lớp theo dõi.
- HS nhận xét, chữa bài (nếu cần) 

Đáp số: a)  42,7; b) 37,46

- 1HS nêu y/c.
- HS làm trong bảng con lần lượt từng phần; 1 HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài :

a) 72,1            b) 5,12

  - 30,4              - 0,68      

    41,7                 4,44

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
- HS phân tích đề toán; 1 em nêu tóm tắt.
- HS làm bài vào vở, 2 em  lên bảng chữa bài (theo 2 cách).
Cách 2:

Số đường còn lại trong thùng là: 28,75 - 10,5- 8 = 10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg đường

- 2 HS nêu lại.


-----------------------------------------------------------
Chính tả

NGHE - VIẾT: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

I. Mục tiêu:

- HS hiểu nội dung bài viết. Nghe- viết bài chính tả: Luật bảo vệ môi trường.

- Rèn cho HS kĩ năng nghe- viết, trình bày đúng hình thức văn bản luật; HS làm bài tập để củng cố cách viết những từ ngữ chứa tiếng có âm đầu n/l (Bài tập 2a)

- (Giáo dục bảo vệ môi trường): Nâng cao  nhận thức và trách nhiệm của HS về  bảo vệ môi trường; Ý thức tự giác rèn chữ, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị:
- GV: bảng nhóm cho HS làm bài tập 2a.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh:

	1.  Giới thiệu bài :
2. Nội dung: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe- viết:
- Gọi HS đọc bài viết.

- GV giảng giải về Luật bảo vệ môi trường.
- Điều 3, khoản 3 trong Luật Bảo vệ môi trường có nội dung là gì?

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa các từ khó: đa dạng sinh học, suy thoái, ứng phó, tiết kiệm, phòng ngừa.

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường.
- Yêu cầu HS tìm, viết các từ khó, từ dễ lẫn.

- Đọc cho HS viết bài.

- Đoạc lại bài cho HS soát lỗi

- Kiểm tra, nhận xét 4-5 bài viết rồi nhận xét chung.

Hoạt động 2 : Luyện tập: 
Bài 2 a: Tìm từ ngữ phân biệt lắm/nắm; lấm/nấm; lương/nương; lửa/ nửa

- Cho HS hoạt động nhóm.
- Tổ chức cho HS báo cáo cáo.

- Hướng dẫn nhận xét, kết luận lời giải đúng:

Ví dụ : + nhiều lắm, đẹp lắm, .../ nắm tay; nắm chặt,...

+ lấm tấm, lấm lem,... / nấm mốc; cây nấm, ...

+ lương thực, tiền lương,.../ nương nhờ, nương tựa, cô nương,...

+ ngọn lửa, bếp lửa, khói lửa.../ nửa phần, một nửa, chia nửa,...
* Khuyến khích HS đặt câu với từ tìm được.
 - Tổ chức cho HS rèn phát âm.
3. Củng cố, dặn dò:  

- Nêu những việc làm bảo vệ môi trường ?

- Liên hệ giáo dục bảo vệ môi trường sống xung quanh.
- Nhận xét giờ học; dặn HS về xem lại bài  để ghi nhớ cách viết tránh sai chính tả.
	- 2 HS đọc; 1 em khác đọc chú giải.
- Giải thích thế nào là hoạt động bảo vệ môi trường (về trách nhiệm bảo vệ môi trường ở Việt Nam của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).
- HS đọc chú giải và tham gia giải nghĩa từ ngữ.

- HS tìm và viết ra nháp rồi nêu trước lớp: suy thoái, phòng ngừa, …

- Nghe viết trong vở.

- Soát lỗi chính tả.

- 1HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm việc nhóm 4 (ghi vào VBT); 2 nhóm ghi trong bảng nhóm và gắn trên bảng. 

- Nhận xét và bổ sung them đáp án khác.

- 1 số em đặt câu với từ đã tìm để phân biệt cặp từ dễ lẫn.
- Nhiều HS đọc lại đáp án.
- Nhiều HS nêu việc làm bảo vệ môi trường theo hiểu biết.
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Tiếng Anh (2 tiết)

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-----------------------------------------------------------------

Mĩ thuật (2 tiết)

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-----------------------------------------------------------------

CHIỀU:
Tin học (2 tiết)

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-----------------------------------------------------------------

Kĩ năng sống

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

----------------------------------------------------------------------------------------------
Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2020
Tập đọc

MỘT NGÀY Ở ĐÊ BA

I. Mục tiêu:

- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ gợi tả, gợi cảm làm 

nổi bật cảnh đẹp ở Đê Ba. Đọc đúng: nổi lên, lượn lờ, quây quần,...

- HS hiểu từ ngữ: thung lũng, thủy mạc, định cư, ché rượu, dìu dặt,… và hiểu nội dung của bài đọc: Cảnh đẹp tự nhiên ở Đê Ba và cuộc sống yên vui của người dân trong làng định cư mới ở đây.

- Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước

II. Chuẩn bị: 
- GV:  bảng phụ chép đoạn 1 cho HS luyện đọc (Hoạt động 3).
- Phô tô bài đọc cho HS: 

Một ngày ở Đê Ba

    Sáng sớm sương phủ dày như nước biển. Đỉnh Đê Ba nổi lên như một hòn đảo. Sương tan dần. Các chóp núi lần lượt hiện lên. Sương lượn lờ dưới các chân núi như những dải lụa. Cả thung lũng như một bức tranh thủy mạc. Làng mới định cư bừng lên trong nắng sớm. Những sinh hoạt đầu tiên của một ngày mới bắt đầu. Thanh niên ra rừng gỡ bẫy gà, bẫy chim. Phụ nữ quây quần bên những giếng nước mới đào. Các em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già trong làng chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà, các chị sửa soạn khung cửi dệt vải.

     Buổi trưa, trời xanh ngắt, cao vòi vọi. Nắng to nhưng không gay gắt. Gió từ đồng bằng miền biển thổi lên mát mẻ, dễ chịu. Buổi trưa trong làng thường vắng. Đồng bào đi làm ruộng, làm rẫy đến chiều mới về.

     Rừng chiều Đê Ba nổi lên sừng sững. Nắng nhạt dần làm sáng lên những cụm bông lau trong gió. Trên những bắp ngô, mớ râu non trắng như cước… Sương lam nhẹ bò trên các sườn núi. Mặt trời gác bóng, những tia nắng hắt lên các vòm cây…

     Buổi tối ở làng thật vui. Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa. Tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn tơ- rưng dìu dặt vang lên.

                                                                                       Đình Trung

III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Kiểm tra HS đọc và trả lời câu hỏi bài “Chuyện một khu v​ườn nhỏ”.

- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài:
- Giới thiệu về việc di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, giới thiệu bài.
2. Nội dung:
Hoạt động 1. Luyện đọc:

* Khuyến khích HS đọc cả bài.
- Hướng dẫn HS chia 4 đoạn luyện đọc.
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn, kết hợp luyện phát âm: (nổi lên, lượn lờ, quây quần,...)

và giải nghĩa từ ngữ trong bài: (thung lũng, thủy mạc, định cư, ché rượu, dìu dặt,… )

- Tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm.
- GV đọc mẫu bài đọc.
	- 2 HS đọc nối tiếp đến hết bài. 

- HS khác nhận xét, trao đổi nội dung đoạn hoặc bài.
- Nhận xét, đánh giá

- HS theo dõi.
- 1 HS đọc tốt đọc cả bài, cả lớp theo dõi.
- HS nêu cách chia đoạn.
- HS nối tiếp nhau theo đoạn (2 lượt).
- HS luyện phát âm; tham gia giải nghĩa từ ngữ trong bài. 

- Luyện đọc theo cặp.
- 4 HS đọc nối tiếp hết bài.
- Nhận xét cách đọc.

	Hoạt động 2. Tìm hiểu bài:
- Bài văn tả cảnh một ngày ở đâu?
- Cảnh ở Đê Ba được miêu tả theo trình tự nào?

- Những hình ảnh miêu tả cảnh buổi sáng ở Đê Ba? 

- Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả cảnh buổi sáng ở Đê Ba? 

- Nêu những thay đổi của cảnh vật thiên nhiên vào buổi trưa và buổi chiều?

- GV: Cảnh ở Đê Ba thật đẹp, mỗi thời điểm trong ngày Đê Ba lại có vẻ đẹp riêng hấp dẫn lòng người.
* Khuyến khích HS: Nêu ý thứ nhất của bài?

- Yêu cầu HS đọc thầm lại toàn bài văn.

- Sinh hoạt của con người ở Đê Ba vào buổi sáng được miêu tả như thế nào ? 

- Buổi tối ở Đê Ba có gì vui?

- Qua đó em có cảm nhận được điều gì về cuộc sống ở nơi đây ?

- Hãy nêu ý chính thứ hai của bài?
* Khuyến khích HS: Nêu nội dung chính của bài văn?

- GV ghi nội dung chính của bài lên bảng:

- Nội dung: Cảnh đẹp tự nhiên ở Đê Ba và cuộc sống yên vui của người dân trong làng định cư mới ở đây.
	- Bài văn tả cảnh một ngày ở Đê Ba.

- Trình tự thời gian.

- Sáng sớm, sương phủ dày như nước biển, ... bức tranh thủy mạc.

- So sánh và nhân hoá. (HS nêu hình ảnh đó...).
- Trưa trời xanh ngắt … Chiều nắng nhạt dần…

- Ý 1: Cảnh đẹp thiên nhiên ở Đê Ba vào các thời điểm trong ngày.
- HS đọc bài.
- Thanh niên ra rừng gỡ bẫy gà, bẫy chim... dệt vải.

- Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa. Tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn tơ- rưng dìu dặt vang lên.

- Cuộc sống ở nơi đây thật đầm ấm, vui vẻ.

- Ý 2: Cuộc sống yên vui của người dân làng mới định cư ở Đê Ba.

- HS nêu.

	Hoạt động 3. Luyện đọc diễn cảm: 

- Treo bảng phụ chép đoạn 1.
- Hướng dẫn HS cách đọc.

* Khuyến khích HS đọc mẫu.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm đôi.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm. 

- Nhận xét, đánh giá, biểu dương những em đọc tốt và những em có tiến bộ.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu lại nội dung của bài văn?

- Em có cảm nhận được điều gì về cuộc sống ở nơi đây ?

- GV nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài sau: Mùa thảo quả.
	- HS nêu cách ngắt hơi, nghỉ hơi, nhấn giọng ở đoạn đó.

- 1 HS đọc tốt đọc mẫu.
- HS luyện đọc.

- Vài học sinh thi đọc. 

- HS nhận xét, bình chọn HS đọc hay.

- 1 HS nêu lại 

-1số HS nêu cảm nhận của mình.


-------------------------------------------------------------

Thể dục

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-------------------------------------------------------------

Toán

TIẾT 53: LUYỆN TẬP.

I. Mục tiêu:  
- HS biết: trừ hai số thập phân; tìm 1 thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ các số thập phân;  trừ một số cho một tổng ( BT cần làm: bài 1; bài 2 a,c; bài 4a)

- Rèn kĩ năng đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ. Biết kiểm tra, nhận xét, đánh giá bài của mình, của bạn.

- Giáo dục học sinh lòng say mê toán học, cẩn thận khi làm bài

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ; PHT ghi nội dung bài 4a

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS nêu cách thực hiện phép trừ hai số thập phân?
- Tự lấy VD về phép trừ hai STP rồi thực hiện phép trừ đó.

- Gọi HS nhận xét, đánh giá bạn.
B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                    2. Nội dung:   

Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1:  Gọi HS đọc yêu cầu 
- Y/C HS nhắc lại cách đặt tính và tính.

- YC  HS tự làm bài.

- Gọi HS chữa bài, nhận xét.

 Củng cố cách trừ 2 số thập phân: Trừ như trừ STN và viết dấu phẩy ở hiệu thẳng  cột với dấu phẩy ở SBT và ST; số tự nhiên trừ số thập phân.
	- Thực hiện trừ như trừ hai STN sau đó viết dấu phẩy ở hiệu thẳng với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ

- HS lấy ví dụ và  làm bài; 2 hs làm bảng lớp
- HS nhận xét bài làm trên bảng, đổi chéo bài KT cho nhau

- HS nêu: Đặt tính rồi tính

- 1 HS nêu.

- HS làm bài cá nhân vào bảng con, 2 HS làm bảng 
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- HS nhận xét, chữa bài.

	Bài 2: - Gọi HS nêu y/c của bài

- Nêu cách tìm số hạng, số trừ chưa biết?

- Yêu cầu HS vận dụng làm  phần a, c vào vở. 

- ( HS nào xong trước làm phần b, d vào vở nháp)

- Chữa bài, nhận xét, chốt đáp án đúng.

 Củng cố cách tìm số hạng, số trừ chưa biết.
	- HS đọc yêu cầu

- Tìm  SH lấy tổng trừ đi SH kia; Tìm ST lấy SBT trừ đi hiệu.

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng.

a) x + 4,32 = 8,67                  

                x = 8,67 - 4,32                       

                x = 4,35   

c) x - 3,64 = 5,86  

                x = 5,86 + 3,64                             

                x = 9,5

- HS làm xong 2 phần vào vở làm 2 phần còn lại vào nháp

- Chữa bài, nhận xét.

	Bài 4: 

- GV treo bảng phụ ghi nội dung phần a gọi hs đọc

* KKHS nêu cách làm bài

- Cho HS làm bài PHT, 1 HS làm bảng  phụ.
( HS nào xong trước vận dụng làm  phần b vào nháp)

- GV hỏi để HS nêu được quy tắc trừ một số cho một tổng

+ So sánh giá trị của hai biểu thức trong mỗi cột?

+ Khi thay các chữ bằng cùng một bộ số thì giá trị của hai biểu thức

 a - b- c  và a-( b+ c) như thế nào?

*KKHS nêu quy tắc trừ một số cho một tổng? 

 Chốt: Tính cách trừ 1 số cho1 tổng ta có thể lấy số đó trừ lần lượt từng số hạng của tổng.
* KKHS nào xong trước hoàn thành bài 3 vào nháp và nêu kết quả

Củng cố giải toán có liên quan đến phép trừ STP.
3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cách trừ một số thập phân cho một tổng?

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc yêu cầu: Tính rồi so sánh kết quả

- Học sinh nêu.

- HS giải vào PHT, 1 HS làm bài trên bảng  phụ.

a
b
c

a - b - c

a - ( b + c)

8,9

2,3

3,5

8,9 - 2,3 - 3,5

= 3,1

8,9 – 
(2,3 + 3,5)

= 3,1

12,38

4,3

2,08

12,38 - 4,3 - 2,08

= 6

12,38 – 
(4,3 + 2,08)

= 6

16,72

8,4

3,6

16,72 - 8,3 -3,6

= 4,72

16,72 – 
(8,3 + 3,6)

= 4,72

- Giá trị biểu thức trong mỗi cột bằng nhau

-Khi thay như vậy thì giá trị của hai biểu thức luôn bằng nhau.

- Khi trừ một STP cho một tổng các STP ta có thể lấy số đó trừ đi các số hạng của tổng

- HS làm bài vào nháp và nêu kết quả

- Khi trừ một STP cho một tổng các STP ta có thể lấy số đó trừ đi các số hạng của tổng


----------------------------------------------------------------------
Tập làm văn
TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

I. Mục tiêu:

- Biết rút kinh nghiệm bài văn (bố cục, trình tự tả, cách diễn đạt, cách dùng từ);  nhận biết và sửa được lỗi trong bài. Viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
- Rèn kĩ năng nhận xét và viết tập làm văn cho HS. HS biết tự đánh giá bản thân và nhận xét, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS ý thức học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi những lỗi điển hình của HS để chữa chung trước lớp (Hoạt động 2).

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:                
                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Nhận xét chung bài làm của HS: 
- Gọi HS đọc đề bài.

- Ghi lại đề bài trên bảng 

- Nhận xét kết quả làm bài : 
	- 1 HS đọc và xác định yêu cầu. 

	  - Thông báo kết quả: Hoàn thành: ….. bài

- Nhận xét chung:     

+ Ưu điểm: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

+ Tồn tại: 

- GV nêu các lỗi điển hình về ý, dùng từ, diễn đạt, câu, trình bày 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Treo bảng phụ. Hướng dẫn sửa một số lỗi điển hình.

- Hướng dẫn nhận xét, góp ý và bổ sung
- Trả bài cho HS.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn chữa bài:

Bài 1:- Gọi HS đọc.
- Yêu cầu tự nhận xét, chữa lỗi theo yêu cầu.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.
- Cho HS thảo luận nhóm các câu hỏi:
+ Bài văn tả cảnh nên tả theo trình tự nào là hợp lí?

+ Mở bài theo kiểu nào để hấp dẫn người đọc.

+ Thân bài cần tả những gì?

+ Câu văn nên viết như thế nào để sinh động gần gũi?

+ Phần kết bài nên viết như thế nào để cảnh vật luôn in đậm trong tâm trí người đọc?

- Gọi các nhóm trình bày ý kiến, nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá.

- Chốt cách viết bài văn tả cảnh theo cấu tạo đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài, nên tả theo từng bộ phận của cảnh để dễ tả; bài viết sinh động cần biết mở bài theo kiểu gián tiếp và kết bài theo kiểu mở rộng. 

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.
- Đọc một số bài, đoạn văn hay của HS và hướng dẫn HS phát hiện những ưu điểm cần học tập của bài văn đó.

- Yêu cầu HS tự rút kinh nghiệm và viết lại một đoạn cho hay hơn.
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò : 
- Nêu trình tự của bài văn tả cảnh?

- Nhận xét giờ học.
	- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS sửa lỗi theo yêu cầu. 

- Hoạt động nhóm 4 và nêu:
+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

+ Mở bài theo kiểu gián tiếp.

+ Tả bao quát, tả chi tiết các bộ phận của cảnh.

+ Chân thực, giàu hình ảnh, ...
+ Cảm nghĩ của em trước cảnh đó.
- 3- 4 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- 1 HS đọc.
- HS theo dõi, nhận xét về những ưu điểm; nêu được cái hay cái đẹp trong cách miêu tả; lời văn của bạn.

- Tự viết lại trong VBT.
- 1 số HS đọc bài làm của mình.

- HS nêu.


-------------------------------------------------------
CHIỀU:
Khoa học

ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (TIẾP)

I. Mục tiêu:  

- Củng cố cho HS kiến thức đã học về một số bệnh thường gặp; cách phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện, phòng tránh xâm hại trẻ em, phòng tránh HIV/AIDS và phòng tránh tai nạn giao thông.

- HS thực hành viết sơ đồ phòng tránh bệnh viêm não, HIV/AIDS; vẽ tranh cổ động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện, (hoặc phòng tránh xâm hại trẻ em, hoặc phòng tránh HIV/AIDS, hoặc phòng tránh tai nạn giao thông). Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiệnc ác nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ.

II. Chuẩn bị:

- HS: Giấy khổ to, bút dạ, màu vẽ (Hoạt động 4).                                                   
III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:

- Tuổi dậy thì là gì? Tuổi dậy thì của con gái, con trai thường bắt đầu khoảng tuổi nào? 

- Nêu đặc điểm của tuổi dậy thì? Ở độ tuổi này chúng ta cần chú ý điều gì?

- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
	- HS nêu lại trong nhóm đôi.
- 1 số em nêu trước lớp 

- Nhận xét, bổ sung, đánh giá bạn.

	B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : 
                      2. Nội dung:
	

	Hoạt động 3: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng?:
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về 2 bệnh còn lại trong các loại bệnh đã học; HS viết hoặc vẽ được sơ đồ cách phòng tránh các bệnh: bệnh viêm não và HIV/AIDS.
 - Cho HS tham khảo sơ đồ phòng tránh bệnh viêm gan A ở SGK.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Nhóm 1, 2, 3: Viết hoặc vẽ sơ đồ cách phòng tránh bệnh viêm não.

+ Nhóm 4, 5, 6, 7: Viết hoặc vẽ sơ đồ cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS.

* Khuyến khích  HS trao đổi lại về tác nhân gây bệnh, biểu hiện bệnh, con đường lây truyền bệnh của 2 loại bệnh này.
- Yêu cầu HS dựa vào con đường lây truyền bệnh để viết hoặc vẽ sơ đồ phòng tránh bệnh.
- GV hướng dẫn nhận xét và củng cố lại cách phòng tránh bệnh viêm não và bệnh HIV/AIDS.
	- HS hoạt động nhóm 4 thực hiện yêu cầu.
- HS trao đổi lại trước lớp.

 - HS các nhóm nhận nhiệm vụ và viết hoặc vẽ sơ đồ cách phòng bệnh như SGK, trang 43 vào giấy khổ to.

- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. 

	Hoạt động 4. Nhà tuyên truyền giỏi :
- GV chia 4 nhóm, nêu yêu cầu hoạt động.

- Tổ chức cho các nhóm vẽ tranh cổ động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện, (hoặc phòng tránh xâm hại trẻ em, hoặc phòng tránh HIV/AIDS, hoặc phòng tránh tai nạn giao thông.)

- Tổ chức cho HS tr​ưng bày và giới thiệu tranh.

- Cho HS nhận xét, đánh giá.
- Tuyên dương những nhóm có tranh thể hiện tốt nội dung tuyên truyền phòng bệnh; biểu dương nhóm vẽ đẹp, đúng yêu cầu có ý tưởng hay; biểu dương những HS tuyên truyền lưu loát, tự tin,…
	- Hoạt động nhóm: trao đổi tìm ý tưởng, cử bạn vẽ tốt vẽ tranh, cử đại diện tập nói trong nhóm và thi tuyên truyền trước lớp.

- Nhận xét và bình chọn nhóm, cá nhân thực hiện tốt.


	3. Củng cố, dặn dò : 
- Trong những bệnh các em đã học, bệnh nào đã có thuốc phòng?

- Các em có thể tiêm phòng bệnh ở đâu?

- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS vận dụng kiến thức đã vào cuộc sống để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình, cộng đồng. Tìm hiểu trước về mây, tre, song để chuẩn bị cho bài học sau.
	- Bệnh sốt rét, bệnh viêm não.
- HS nêu theo hiểu biết (cơ sở y tế; trung tâm y tế dự phòng).


-----------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 54: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cách cộng, trừ hai số thập phân; củng cố các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng số thập phân, tính chất trừ 1 số cho 1 tổng; củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính (tìm số hạng, số bị trừ).
- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính, tính;  tìm một thành phần chưa biết của phép tính; 

vận dụng tính chất của phép cộng, phép trừ để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất. HS làm bài tập 1, 2, 3. Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài.
II. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 

- Nêu quy tắc cộng, trừ hai số thập phân? 

- Nêu lại tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng hai số thập phân, tính chất 1 số trừ đi 1 tổng?

- Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: 
                      2. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính và tính:
- Cho HS tự làm bài rồi hướng dẫn chữa trên bảng lớp.

* Khuyến khích HS trao đổi với nhau về cách làm.
- GV củng cố cho HS cách đặt tính và cách tính của phép cộng, phép trừ hai số thập phân; cách tính giá trị biểu thức (phần c).

Bài 2: Tìm x:
- Cho HS nêu lại tên gọi kết quả và các thành phần trong phép tính và cách tìm thành phần chưa biết.

- Yêu cầu HS tự làm bài rồi hướng dẫn chữa trên bảng lớp.
- Củng cố về cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết trong phép tính với số thập phân.

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Hướng dẫn cách làm rồi cho HS tự làm bài (yêu cầu HS nêu rõ đã áp dụng tính chất nào trong bài làm của mình.)

- Hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

= (12,45 + 7,55) + 6,98 

= 20 + 6,98

= 26,98

- Chốt các tính chất giao hoán; một số trừ đi một tổng; cách vận dụng vào tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.

3. Củng cố dặn dò:
- Nêu cách cộng, trừ hai số thập phân ?

- Nêu cách trừ một số cho một tổng ?

- Nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài sau: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
	- HS nêu lại trong nhóm đôi.

- 1 số em nêu lại trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS làm bài vào bảng con lần lượt từng phần; 3 HS lần lượt lên bảng làm 3 phần.
- HS trao đổi với nhau về cách làm.
- 1 số em nêu lại.

 - HS làm trong bảng con lần lượt từng phần; 2 HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài, trao đổi lại cách làm.
Đáp số: a) x = 10, 9; b) x = 10, 9

- HS nêu cách tính thuận tiện (vận dụng các tính chất để thực hiện ...)

- HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng chữa bài.

b)  42,37 - 28,73 - 11,27

 = 42,37 - (28,73 + 11,27)

= 42,37 - 40

= 2,37

- 1 số em nêu lại trước lớp.


---------------------------------------------------------
Luyện từ và câu

ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

I. Mục tiêu:

- HS biết được khái niệm về đại từ xưng hô. Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn (Bài tập 1), chọn được đại từ xưng hô thích hợp để điền vào ô trống (Bài tập 2).
- Rèn kĩ năng sử dụng đại từ và vận dụng khi viết câu, đoạn văn.

 HS biết cách giao tiếp, ứng xử văn hoá trong trường học, gia đình nói riêng và trong xã hội nói chung; biết trao đổi, thảo luận với bạn để làm bài; biết nhận xét, 
đánh giá bài làm của bạn.
- Giáo dục HS có sự lễ độ trong giao tiếp qua việc dùng đại từ xưng hô. 

II. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài

2. Nội dung 

Hoạt động 1: Phần nhận xét:
Bài 1:

- GV yêu cầu HS giới thiệu về mình cho các bạn biết. 
	- HS tự giới thiệu.

	- Trong câu em vừa nói có đại từ nào dùng để xưng hô? 
	- Tôi, bạn, ....

	- Từ nào chỉ em? từ nào chỉ người nghe (bạn em)?
	- HS nêu ví dụ chỉ em : tôi; em

- Chỉ người nghe : bạn. 

	- Em còn có thể thay các từ đó bằng từ nào khác? 

- Nhận xét, đánh giá bạn.

Bài 2:

- Cách xưng hô như vậy đã thể hiện thái độ của người nói như thế nào ?
	- HS thay vµ nªu tõ tr¶ lêi.
- HS th¶o luËn vµ nªu : B¹n t«n träng ng­êi nghe, lÔ phÐp víi c« gi¸o, th©n thiÖn víi c¸c b¹n trong líp.

	- GV chốt về đại từ xưng hô. 
	- HS theo dõi.

	- HS nêu các đại từ xưng hô khác dùng chỉ người nói, người nghe khi giao tiếp, để xưng hô với thầy cô, bố mẹ, ông bà, anh chị em, bạn bè. 
	- HS lần lượt nêu.
- HS nêu thêm các đại từ xưng hô khác.

	* Khuyến khích HS nêu thế nào là đại từ xưng hô?  
	- Là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.

	- GV nhận xét, chốt: Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.
* Khuyến khích HS tự lấy ví dụ  khác về đại từ xưng hô ?
	- Vài HS nhắc lại.

- HS nêu ví dụ.

- HS nêu: con, cháu, tôi, tớ, mình, nó ....

	- Những danh từ chỉ người nào có thể làm đại từ xưng hô? 
	- HS nêu: bố, mẹ, chị , em , con, ...

	- Khi dùng đại từ xưng hô cần chú ý điều gì?
- Liên hệ việc giao tiếp hàng ngày và giáo dục HS cách giao tiếp, ứng xử văn hoá trong trường học, gia đình nói riêng và trong xã hội nói chung.
	- Sử dụng cho phù hợp văn cảnh và thể hiện lịch sự trong giao tiếp.

	Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức hoạt động nhóm.

- Hướng dẫn HS nhận xét.
- Chốt : Đáp án đúng và tác dụng của cách dùng các từ  này (thể hiện rõ thái độ, giới tính, tuổi tác...) 
Hoạt động 2. Ghi nhớ:
- Yêu cầu HS nhẩm thuộc và nhắc lại ghi nhớ.

- Gọi HS nêu ví dụ về đại từ xưng hô ?

Hoạt động 3. Luyện tập:
Bài 1 : 

- Gọi HS đọc yêu cầu và bài tập.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài:
+ Đọc kĩ đoạn văn.
+ Gạch chân dưới các đại từ xưng hô.

+ Nhận xét thái độ tình cảm của mỗi nhân vật qua cách xưng hô.
- Gọi HS nhận xét và chốt đáp án đúng Ta, chú, em, tôi, anh.

Bài 2 : 

- Yêu cầu HS đọc bài và câu hỏi.
- Đoạn văn có những nhân vật nào ?

- Nội dung đoạn văn là gì ?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

* Khuyến khích HS: Giải thích tại sao lại điền đại từ xưng hô đó?

- Chốt : Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.

3. Củng cố, dặn dò: 

- Thế nào là đại từ xưng hô? Lấy ví dụ.

- Nhấn mạnh sự cần thiết của việc lựa chọn, sử dụng đại từ xưng hô chính xác, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp thể hiện thái độ văn minh lịch sự. Rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc học sinh xem lại bài.
	- 1 HS đọc bài: tìm những từ em vẫn thường dùng để xưng hô.

- Làm việc nhóm 4 hoàn thành bài tập trong VBT ; 2 nhóm làm trong bảng nhóm và gắn trên bảng. 

- Với thầy, cô : em ; con

- Với bố mẹ : con

- Với anh chị em : em, anh ( chị)

- Với bạn bè : tôi, tớ, mình, ....

- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS nêu ví dụ trước lớp.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Hoạt động theo nhóm 2 và làm bài.
- HS gạch dưới : ta, chú em ; tôi ; anh

- Thái độ của Thỏ kiêu căng, coi thường rùa. Rùa xưng là tôi gọi thỏ bằng anh thể hiện rùa tự trọng, lịch sự với thỏ.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Bồ Chao, Tu Hú; các bạn của Bồ Chao ; Bồ Các

- Kể lại chuyện Bồ Chao hốt hoảng kể với các bạn truyện nó và Tu Hú gặp cái trụ chống trời. Bồ Các giải thích đó là trụ điện cao thế mới được xây dựng. Các loài chim cười Bồ Chao đã quá sợ sệt.
- 1 HS làm trên bảng, lớp làm bài vào VBT. 
- HS giải thích cách điền cho phù hợp.
- Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp. Ví dụ: mình, em , nó, chúng nó, …
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Toán
TIẾT 55: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu:

- Biết nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Biết giải bài toán có phép nhân một Số thập phân với một số tự nhiên. 

- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân và kĩ năng giải toán. (Bài tập  cần làm: bài 1; bài 3). Trình bày bài làm khoa học. HS biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. Biết trao đổi với bạn để làm bài.

- Giáo dục hs ý thức tích cực học tập tính cẩn thận khi làm bài.
II. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 
 - Gọi HS làm bài, lớp làm nháp theo dãy: Tìm x:    

               a) x + 422 = 9,38            

               b) x - 24,67 = 5,34              

               c) 6, 02 - x  = 2, 16

 - HS nhận xét, đánh giá bạn.

B. Bài mới:  1. Giới thiệu bài:  

                      2. Nội dung:
Hoạt động 1. Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên:

Ví dụ 1: 

- GV gọi HS đọc bài toán trong SGK.
- GV đưa câu hỏi để hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tìm cách tính kết quả.

* Khuyến khích HS nêu cách làm.

- GV nhận xét và nêu: 1,2m x 3 đây là phép nhân một số thập phân với 1 số thập phân.
- Yêu cầu cả lớp trao đổi để tìm kết quả?

* Khuyến khích HS nhận xét để tự rút ra cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên. 
Ví dụ 2: 
- GV nêu yêu cầu: Tính 0,46 x 12

- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

- Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm thế nào?

- Cho HS đọc lại quy tắc nhân trong SGK.
Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1:- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Bài tập yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài.

- Gọi HS chữa bài, giải thích cách làm.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Củng cố cách đặt tính và thực hiện tính nhân số thập phân với một số tự nhiên: nhân như nhân số tự nhiên rồi đếm xem phần thập phân có bao nhiêu chữ số dùng dấu phẩy tách ở tổng bấy nhiêu chữ số ở từ phải sang trái.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài.

- GV gọi HS nhận xét, đánh giá, chữa bài.

- Củng cố giải bài toán bằng phép nhân số thập phân với 1 số tự nhiên.
* Khuyến khích HS nào xong trước hoàn thành bài 2 vào nháp và nêu cách làm, kết quả.
3. Củng cố, dặn dò:   

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân 1 số thập phân  với 1 số tự nhiên?

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS xem lại bài. 
	- 3 HS làm bài, lớp mỗi dãy làm 1 phép tính.
- HS nêu nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- HS đọc trước lớp

- Hình tam giác có ba cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m.
- Chu vi hình tam giác

- HS thảo luận nhóm 2 tìm cách tính.

- HS: lấy độ dài 3 cạnh cộng lại (1,2m + 1,2 m + 1,2m) hoặc: lấy 1,2m x 3

- HS nêu cách tính kết quả: 

Ví dụ : Đổi 1,2m = 12dm . 

- Lấy 12dm x 3 = 36 dm = 3,6 m

hoặc đặt tính nhân như nhân số tự nhiên rồi dùng đếm xem  phần thập phân có bao nhiêu chữ số dùng dấu phẩy tách ở tích bấy nhiêu chữ số (từ phải sang).
- 1 HS nêu cách làm, HS khác nhận xét.
- HS rút ra cách nhân.

- Đặt thừa số này dưới thừa số kia, dấu phẩy đặt trước hai số, dấu gạch ngang thay dấu bằng.

- Nhân như nhân số tự nhiên. Đếm xem phần thập phân của số thập phân  có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái

                      0,46

                    x   12

                         9 2

                      4 6

                      5,5 2

- HS đọc trước lớp, lớp đọc thầm.

- Đặt tính rồi tính.
- HS làm bài vào vở, 3 HS lần lượt làm từng phép tính trên bảng lớp.
- HS nhận xét, đánh giá và nêu cách làm bài.

- HS nhắc lại cách nhân.
- 1 HS đọc bài toán trước lớp, lớp đọc thầm bài.
- HS làm bài và chữa bài:

Bài giải:
Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là: 42,6 x 4 = 170,4 (km)

                    Đáp số: 170,4 km

- HS làm bài vào nháp và nêu kết quả.
- 2HS nêu lại.



------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết được khái niệm về quan hệ từ ( ND ghi nhớ).

-  Nhận biết được quan hệ từ trong các câu văn (BT1, mục III); Xác định được cặp quan hệ từ và tác dụng của nó trong câu ( BT2);

 Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. Biết trao đổi, thảo luận cùng bạn để trả lời câu hỏi.

- Giáo dục ý thức học tập, vận dụng vào viết văn.

II. Chuẩn bị:

- Bảng lớp viết sẵn các câu văn ở phần nhận xét.

- Bài tập 2 phần Luyện tập viết sẵn trên bảng phụ.

III. Hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng đặt câu có đại từ nhân xưng.

- Thế nào là đại từ xưng hô? Nêu VD,

- Gọi HS nhận xét, đánh giá bạn.
	- 2 HS làm trên bảng.

- 2đến 3 HS tiếp nối nhau trả lời.

	B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài
                     2. Nội dung

Hoạt động 1. Nhận xét:

Bài 1.

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài. 

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp. Gợi ý cho HS:

       + Từ in đậm nối những từ ngữ nào trong câu?

       + Quan hệ mà từ in đậm biểu diễn là quan hệ gì? 
- Vậy những từ in đậm trong các VD trên dùng để làm gì ?

- Quan hệ từ là gì?

- Quan hệ từ có tác dụng gì?
	- 1 HS đọc .

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi.

a, và nối xay ngây với ấm nóng.

b, của nối tiếng hót dìu dặt với Hoạ Mi.

c, như nối không đơm đặc với hoa đào.

d, nhưng nối với câu văn trước.

- Dùng để nối các từ trong câu hoăc nối các câu với nhau.

- Quan hệ từ là những từ dùng để nối các từ ngữ  hoặc các câu.

+ Giúp người đọc, người nghe hiểu rõ mối quan hệ giã các từ trong câu hoặc quan hệ về ý nghĩa các câu. Các từ ấy gọi là quan hệ từ.

	Bài 2.

- Gọi HS phát biểu. GV ghi nhanh lên bảng câu trả lời đúng.

- GV kết luận : Nhiều khi các từ ngữ trong câu được nối với nhau không phải bằng một quan hệ từ mà bằng một cặp quan hệ từ nhằm diễn tả những quan hệ nhất định về nghĩa giữa các bộ phận câu.
	a, Cặp  quan hệ : nếu - thì 
b, Cặp quan hệ : tuy - nhưng
- Tiếp nối nhau phát biểu.

	Hoạt động 2. Ghi nhớ: 

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.
	- 3 HS tiếp nối đọc thành tiếng. Các HS khác đọc thầm để thuộc bài ngay tại lớp.

	Hoạt động 3. Luyện tập: 

Bài 1. Tìm  quan hệ từ trong các câu sau và nêu tác dụng của chúng.

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài. 

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

-Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

Chốt  : Quan hệ từ là những từ dùng để nối các từ ngữ hoặc các câu.
	- 1 HS nêu y/c.

- 1 HS làm bài trên bảng lớp. HS dưới lớp lấy bút chì gạch chân các quan hệ từ trong câu văn.

a, QHT : và : nối nước và hoa.

 của nối tiếng hót kì diệu với Hoạ Mi.

b, và : nối to với nặng

 như : nối rơi xuống với ai ném đá.

c, với : nối ngồi với ông nội.

về : nối giảng với từng loài cây.

- Nhận xét bài của bạn - chữa bài.

	Bài 2.   Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu.

- Y/C HS dùng bút chì gạch chân dưới cặp quan hệ từ.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

Chốt: Cặp quan hệ từ biểu thị nguyên nhân -kết quả và tương phản.
	- HS nêu y/c của bài.

- Hs làm cá nhân vào VBT, 1 Hs gạch trên bảng phụ.

a, Vì - nên biểu thị quan hệ nhân- quả.

b, Tuy - nhưng biểu thị quan hệ tương phản.

	Bài 3.   Đặt câu với mỗi quan hệ từ : và, nhưng, của.

- Yêu cầu HS đọc đề bài tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét - chữa bài.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

Chốt: cách đặt câu với quan hệ từ cho sẵn.
	- 1 HS đọc yêu cầu 

- 2 HS làm trên bảng lớp. HS dưới lớp làm bài vào vở.

+ Em và Nam là đôi bạn thân.

+ Em học giỏi văn nhưng em trai em lại học giỏi toán.

+  Chiếc áo này của em còn mới tinh.

- HS nhận xét, đánh giá.

	3. Củng cố, dặn dò: - Thế nào là quan hệ từ ? 
                                 - Nhận xét chung tiết học.

                                 - Về xem lại bài. 


--------------------------------------------------------

Địa lí
LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

I. Mục tiêu: 

- HS biết được đặc điểm của ngành lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta; biết được các hoạt động chính trong sản xuất lâm nghiệp, thuỷ sản; tình hình phát triển, phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản của nước ta; những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản, các biện pháp bảo vệ rừng.
- HS sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để bước đầu nhận biết về cơ cấu phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản. HS nêu đư​​ợc sự ảnh hưởng của  ngành lâm nghiệp và thuỷ sản đối với đời sống của nhân dân ta. 

- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường nước, môi trường rừng.

Tích hợp giáo dục chủ quyền biển đảo: Giáo dục HS ý thức về chủ quyền biên giới quốc gia, về chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam (Hoạt động1); Bảng phụ kẻ bảng số liệu trong SGK (Hoạt động 2).
- HS: Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động trồng, khai thác rừng; hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (Hoạt động 1, 3).
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:

- Kể tên một số loại cây trồng ở nước ta? Loại cây trồng nào được trồng nhiều nhất?

- Vì sao số lượng gia súc, gia cầm ở nước ta ngày càng tăng? 

- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài :
                      2. Nội dung: 

Ngành lâm nghiệp:
Hoạt động 1: Làm việc cả lớp:
- Yêu cầu HS quan sát hình 1 và nêu các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp.
- Cho HS quan sát tranh ảnh (nếu có).
- Hoạt động trồng và khai thác rừng có ở những đâu?

- Cho HS quan sát trên bản đồ tự nhiên Việt Nam khu vực có rừng.
- Kết luận: Lâm nghiệp (nghề rừng) gồm hai hoạt động chính là :

+ Hoạt động trồng và bảo vệ rừng.
+ Hoạt động khai thác gỗ và các lâm sản khác.
Hoạt động 2: Làm việc nhóm:
- Yêu cầu HS quan sát bảng số liệu theo nhóm để trả lời câu hỏi: (bảng phụ).
- So sánh các số liệu để rút ra nhận xét về sự thay đổi của tổng diện tích rừng?

- Vì sao có giai đoạn diện tích rừng giảm, có giai đoạn diện tích rừng tăng?

- Tổ chức cho HS báo cáo.
- Kết luận: Từ 1980 đến 1985 diện tích rừng bị giảm do hoạt động khai thác rừng bừa bãi, đốt nương làm rẫy.
Từ 1995 đến nay: diện tích rừng tăng do Nhà nước và nhân dân ta tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng.

- GV giải thích và liên hệ thêm: 

Tổng diện tích rừng bằng diện tích rừng tự nhiên cộng diện tích rừng trồng. Hiện nay diện tích rừng trồng tăng nhưng diện tích rừng tự nhiên vẫn đang bị giảm sút nghiêm trọng do nạn khai thác gỗ trộm và cháy rừng hàng năm.

- Liên hệ giáo dục bảo vệ môi trường rừng: 

- Nêu lại tác dụng của rừng?

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng?

Ngành thuỷ sản:

Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm.

- Tổ chức cho HS trao đổi thảo luận theo câu hỏi:
- Hãy kể tên một số loài thuỷ sản mà em biết?

- Ngành thủy sản gồm những hoạt động chính là gì?

- Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thuỷ sản?

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận. 

- Treo bản đồ Địa lí Tự nhiên Việt Nam, yêu cầu HS lên chỉ trên bản đồ một số nơi có ngành thuỷ sản phát triển mạnh?
- Liên hệ việc nuôi trồng thuỷ sản ở địa phương.
- Tích hợp giáo dục chủ quyền biển đảo.
- Cho HS quan sát tranh ảnh (nếu có).
- Kết luận: + Ngành thủy sản gồm những hoạt động chính là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
+ Sản lượng thủy sản đánh bắt hàng năm nhiều hơn nuôi trồng.
+ Sản lượng thủy sản ngày càng tăng do hoạt động nuôi trồng phát triển và việc đầu tư đánh bắt được cải tiến.
+ Nước ta có vùng ven biển rộng, mạng lưới sông ngòi dày đặc đó là một trong những điều quan trọng để phát triển ngành thuỷ sản.

- Liên hệ giáo dục bảo vệ môi trường: Giữ gìn bảo vệ nguồn nước, đánh bắt khai thác hợp lí tránh  nguy cơ tuyệt chủng cho một số loài thủy sản và đẩy mạnh việc nuôi trồng để giảm bớt lượng khai thác trong tự nhiên
	- 2 HS nêu lại.
- Nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS quan sát và nêu: trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và các lâm sản khác.
- Chủ yếu ở đồi núi, trung du và 1 phần ven biển.
- 1 HS lên xác định khu vực có rừng trên bản đồ.
- HS thảo luận nhóm nhóm 4.

- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- HS nêu một số loại rừng được trồng để phủ xanh đất trống đồi trọc hiện nay mà các em biết: rừng keo, rừng thông, rừng cao su,...

- 1 số HS nêu trước lớp 

- Điều hòa khí hậu; chống lũ lụt, hạn hán; chống xói mòn, sạt lở đất;…

- Không đốt nương làm rẫy, ngăn chặn nạn chặt phá rừng bừa bãi, …

- HS trao đổi theo nhóm đôi để trả lời các câu hỏi.
- 1 vài HS báo cáo.
- Nhận xét và bổ sung. 

- HS liên hệ các loại hình đánh bắt thủy sản, các hoạt động nuôi trồng thủy sản có ở địa phương.
- HS liên hệ nêu việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường nước: không xả rác ra sông ngòi, ao hồ; thả bèo để chúng hút bớt chất bẩn,…

	3. Củng cố dặn dò:
- Ngành lâm nghiệp, thủy sản gồm những hoạt động chính là gì?

- Cần làm gì để bảo vệ diện tích rừng và bảo vệ nguồn thủy sản?

 - Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Công nghiệp.
	- 1 số HS nêu lại.


---------------------------------------------------------------
CHIỀU:
Thể dục

ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN – TRÒ CHƠI: CHẠY NHANH THEO SỐ

I. Mục tiêu:

- HS thực hiện đều đẹp 5 động tác đã học của BTDPTC. Thuộc động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và chơi thành thạo 
trò chơi “chạy nhanh theo số”.

- HS biết chỉnh sửa cho động tác đều đẹp hơn, biết quan sát và tự sửa sai những động tác tập chưa đúng kĩ thuật. Biết rèn kĩ năng phản xạ nhanh nhẹn và tính sáng tạo để tham gia trò chơi 

  - Có ý thức tập luyện,  HS không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh sân tập, biết giúp đỡ bạn tập luyện   

II. Địa điểm phương tiện 

  - Địa điểm: Sân, bãi tập.

  - Phương tiện: Còi, tranh động tác toàn thân.

III. Tiến trình bài giảng 
	Nội dung
	Đ L
	Phương pháp tổ chức

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp.

- Phổ biến nhiệm vụ bài học.

+ Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng khởi động.

- Xoay khớp tay, chân, hông, vai.

2. Phần cơ bản

- Bài TDPTC: 

+ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng.

+ Học động toàn thân.
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*KKHS: Tập mẫu động tác
- Trò chơi: Chạy nhanh theo số.

    + Gọi tên trò chơi.

    + Hướng dẫn cách chơi.

*KKHS: HS chơi mẫu cho HS quan sát

Chốt: Cách chơi và rèn kĩ năng phản xạ nhanh nhẹn và tính sáng tạo để tham gia trò chơi 

3. Phần kết thúc

- Thả lỏng.

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học và y/c HS chuẩn bị giày cho giờ sau.
	5-7’

2-4’

18-22’

10-12’

5-7’

4-6’
	- Lớp trưởng tập hợp lớp.

x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

                           GV

- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài học.

- HS lắng nghe.

- CS điều khiển lớp khởi động.

- Đội hình vòng tròn khởi động :


                    ggg

                   GV

- GV và HS ôn tập 5 động tác đã học.

- GV hô nhịp cho HS tập luyện.

- Cán sự lớp điều khiển lớp tập, GV quan sát, nhận xét.

- GV nêu tên động tác, giới thiệu tranh /HS quan sát tranh.

- GV tập mẫu từng động tác kết hợp giải thích kĩ thuật cho HS tập theo.

- 1, 2 HS quan sát tranh tập mẫu.

- HS nhận xét đánh giá bạn.

Giáo viên nhận xét và tập luyện cho cả lớp.

- GV vừa hô nhịp vừa tập cùng HS.

- GV điều khiển lớp tập.

- Cán sự điều khiển lớp tập.

- Tổ trưởng điều hành tổ về vị trí tập luyện. 

Đội hình tập luyện theo tổ:

x                                      x

x                    GV            x

x    x                         x     x

x                  x                  x

x         x  x  x  x  x           x

- GV quan sát, sửa sai, nhắc nhở HS tập luyện nghiêm túc. 

- Tổ trưởng báo cáo tình hình tập luyện của tổ mình.

- GV nhận xét đánh giá và tuyên dương những bạn tập tốt và động viên những bạn tập chưa đúng kĩ thuật.

- Sau đó tổ chức cho các tổ thi đua trình diễn.

- GV nhận xét, biểu dương tinh thần học tập của HS. 

- GV và HS nhắc lại nội dung đã học

- GV nhận xét, đánh giá

- Tập hợp HS theo ĐH chơi.

- GV nêu tên trò chơi, phân tích cách chơi, luật chơi

- GV chơi mẫu để HS quan sát

Sau đó gọi 2 em lên chơi thử

- Gv nhận xét và tuyên dương

- Tổ chức cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức có thi đua giữ các đội.

ĐH chơi:
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- GV quan sát, nhận xét, đánh giá.

- HS thả lỏng tại chỗ, hít thở sâu.

GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học 


Tập làm văn.

LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cách viết đơn, cấu tạo lá đơn.
- HS trải nghiệm, tự viết được một lá đơn kiến nghị đúng thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, nêu được lí do kiến nghị, thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết.

Kĩ năng sống: Rèn cho HS kĩ năng ra quyết định (Làm đơn kiến nghị ngăn chặn hành vi phá hoại môi trường), đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng.

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ viết sẵn mẫu đơn (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:
- Kiểm tra phần chữa bài của HS sau tiết trả bài.
 - Nhận xét và đánh giá.
B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                     2. Luyện tập:
Hoạt động 1.  Hướng dẫn xác định yêu cầu đề bài: 
Đề bài: Gần nơi em ở có hiện tượng gây ô nhiễm môi trường, em hãy giúp bác trưởng thôn làm đơn gửi UBND xã đề nghị ngăn chặn việc làm trên để bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn HS phân tích đề bài, gạch chân các từ ngữ quan trọng.
- Nêu lại cấu tạo của một lá đơn?

- Treo bảng phụ, củng cố cấu tạo lá đơn.
- Lưu ý cho HS : + Tên đơn (Đơn kiến nghị)

+ Nơi nhận đơn: (UBND xã... hoặc Công an xã...)

+ Giới thiệu bản thân (người đứng tên là bác trường thôn nơi mình ở).
-  Cần trình bày sao cho ngắn gọn, rõ ràng và có sức thuyết phục.

Hoạt động 2. HS làm bài:
- GV yêu cầu HS tự trải nghiệm viết đơn.

- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Cho 1số  em đọc bài viết  của mình.

- GV hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá và góp ý kiến.
- Tuyên dư​ơng những em có bài làm tốt.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Môi trường bị ô nhiễm có tác hại gì?

- Giáo dục kĩ năng sống, có ý thức, việc làm bảo vệ môi trường xung quanh.
- Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Cấu tạo của bài văn tả người.
	- 2- 3 HS đọc lại đoạn văn đã viết lại cho hay hơn.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
- 2 HS đọc đề bài.
- HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS trao đổi nhóm đôi, 1 số em nêu trước lớp.
- HS nêu ý kiến về cách ghi trong 3 nội dung này.
- HS tự trải nghiệm, viết đơn vào VBT. 
- 3- 5 HS đọc bài của mình.
- HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- 1 số HS nêu ý kiến. 


------------------------------------------------------
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP
HỌC: BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG:
 BÀI 3 - KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đư​​ợc ư​​u điểm, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ​​ưu điểm vư​​ơn lên trong học tập.
- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy 
trường lớp, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
II. Chuẩn bị: 

- Chủ tịch hội đồng tự quản chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
- GV đánh giá, nhận xét kết quả.

III. Các hoạt động:

A. Ổn định lớp:

- Cho HS hát bài "Những bông hoa, những bài ca".
B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung sinh hoạt: 

Hoạt động 1: Kiểm điểm nề nếp trong tuần:
- Các trư​​ởng ban nhận xét tình hình chung của ban về các mặt hoạt động:
+ Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
+ Nề nếp học tập trong giờ: 
+ Nề nếp tự quản: 
+ Nề nếp thể dục, vệ sinh: 
+ Ý thức giữ gìn của công: 
+ Các hoạt động của đội: 
- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp.

- GV đánh giá, nhận xét chung tình hình của lớp.
+ Ưu điểm: .............................................................................................................
........................................................................................................................
+ Tồn tại: ...............................................................................................................
........................................................................................................................
+ Tuyên d​​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần: 

........................................................................................................................
........................................................................................................................
+ Nhắc nhở, động viên những học sinh chậm tiến bộ.

Hoạt động 2. Phư​​ơng hư​​ớng tuần 12
- Phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục nhược điểm.
- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Thực hiện tốt luật Giao thông.

- Duy trì tốt mọi nền nếp: Đi học đúng giờ, chuẩn bị chu đáo bài, đồ dùng học tập.
- Tiếp tục rèn chữ viết cho đẹp hơn.
- Thực hiện dọn vệ sinh sân trường theo lịch được phân công.

- Tích cực chăm sóc cây xanh trong lớp.
- Tiếp tục thực hiện giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sát khuẩn tay bằng dung dịch vệ sinh thường xuyên để phòng dịch bệnh Covid-19. 
- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 12.
Hoạt động 3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Bài 3: Không có việc gì khó.

(Trang 13, tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 5”)

	a) Đọc hiểu:

- Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân đọc truyện “Không có việc gì khó”.

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi về nội dung câu chuyện.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi nêu bài học rút ra từ câu chuyện.

- KL: Sự nỗ lực của Bác Hồ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
b) Thực hành - ứng dụng:

- Yêu cầu HS liên hệ bản thân và trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- Tổ chức HS hoạt động nhóm 4 cùng nhau thảo luận, chia sẻ những hiểu biết sau bài học.

- KL: Trong cuộc sống luôn có những khó khăn, chúng ta cần nỗ lực vượt qua những khó khăn đó. Cần sống có mục đích, chí hướng, biết phấn đấu, rèn luyện trong học tập và cuộc sống. Cần biết cách tự hoàn thiện mình, động viên, giúp đỡ mọi người xung quanh cùng tiến bộ.
- Nhắc HS vận dụng nội dung bài học vào cuộc sống.
	- 2 - 3 HS đọc trước lớp. Lớp đọc thầm theo.

- HS hoạt động cá nhân. Một số HS nói trước lớp.

- HS thảo luận, báo cáo.

- Nhắc lại.

- Hoạt động cá nhân làm bài. Báo cáo.

- Hoạt động nhóm 4, thảo luận.


-------------------------------------------------------------------------------------------------      

    Kiểm tra ngày 13 tháng 11 năm 2023


……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2023
________________________________

________________________________

________________________________

CHIỀU:
Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu:

- Củng cố và mở rộng các kiến thức về phép trừ số thập phân; mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Vận dụng vào giải toán có lời văn.

- Rèn kĩ năng đặt và thực hiện phép tính cộng, trừ số thập phân, xác định yêu cầu của dạng toán và trình bày bài giải. Biết nhận xét, đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS ý thức tích cực học tập, phát huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Hệ thống bài tập (Hoạt động 2).

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	A. Ổn định lớp:
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép trừ hai số thập phân ?

- Gọi HS nêu cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, trừ số thập phân ?

- Yêu cầu HS lấy ví dụ phép trù hai số thập phân và thực hiện tính.
- Gọi HS trình bày. 

- Chốt: Muốn thực hiện trừ hai số thập phân  ta đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau; dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy; dấu trừ đặt giữa hai số. Thực hiện trừ như trừ hai số tự nhiên, viết dấu phẩy ở hiệu thẳng với các dấu phẩy ở trên. 

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 642,788 - 213,472         b) 100 - 9,99

c) 2,3 - 0,479                      d) 27,034 - 9,18

- Gọi HS đọc bài toán.
- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và cách tính?

- Cho HS làm bài vào vở.
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.

- Chốt: Đặt tính trừ sao cho các hàng thẳng cột, dấu thẳng dấu phẩy, tính như số tự nhiên, viết dấu phẩy ở kết quả thẳng cột với dấu phẩy ở trên.
Bài 2: Tìm x

a) x + 5,22 = 9,08          b) x - 14,66= 3,34

c) 8,42 - x = 2,16           d) (x - 5,6) - 3,2 = 4,5

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Nêu tên gọi các thành phần chưa biết?

- Yêu cầu HS nêu cách tìm các thành phần đó.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Tổ chức cho HS chữa bài trên bảng lớp.
- Gọi HS nhận xét.

- Chốt: Cách giải bài toán tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, phép tính trừ.
Bài 3: Bao gạo cân nặng 28,9 kg và nặng hơn bao ngô 6,7 kg. Hỏi cả hai bao gạo và ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

- Hướng dẫn HS phân tích đề bài.

- Muốn tính được cả hai bao gạo và ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta làm thế nào?

- Nêu cách tính khối lượng bao ngô?

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- Chữa bài trên bảng lớp.

Đáp số: 51,1 kg
- Chốt: Vận dụng phép tính cộng, trừ hai số thập phân vào giải toán.

* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4*: a)Viết số thập phân bé nhất, số thập phân lớn nhất có đủ bốn chữ số: 3; 4; 2; 7 với phần thập phân có một chữ số.

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất vừa tìm được.
- Yêu cầu HS đọc, phân tích nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS viết các số thập phân lớn nhất, bé nhất có phần thập phân có 1 chữ số và có đủ 4 chữ số: 3; 4; 2; 7.

- Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất tìm được.

- Cho HS làm bài cá nhân, chữa bài.
- Chốt: Củng cố giải toán có liên quan đến lập số thập phân, so sánh số thập phân, phép trừ số thập phân. 
3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nêu cách thực hiện phép trừ hai số thập phân?

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS hỏi - đáp theo cặp và báo cáo trước lớp.
- HS nêu.

- HS lấy ví dụ và làm bài vào nháp.
- HS theo dõi, nhận xét. 

- 1 HS đọc bài toán.
- Đặt tính, tính.
- 2 HS nêu.
- HS làm bài vào vở.

- HS nhận xét chữa bài cho nhau.
- Tìm x.
- HS nêu.
- HS trình bày.
- HS làm bài vào vở.

d) ( x-5,6) - 3,2 = 4,5

               x - 5,6 = 4,5 + 3,2

               x - 5,6 = 7,7

                       x = 7,7 + 5,6

                       x = 13,3

- HS nhận xét bài làm của bạn, đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
- Đọc và phân tích đề bài.

- Lấy khối lượng bao gạo cộng bao ngô.

- Lấy khối lượng bao gạo trừ đi 6,7 kg.

- Làm bài vào vở.

- Chữa bài.

- Thực hiện yêu cầu.

- HS viết số.

Số lớp nhất: 743,2

Số bé nhất: 234,7.

743,2 - 234,7 = 508,5

- HS làm bài, chữa bài.

- HS nêu.


-------------------------------------------------------
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đư​​ợc ư​​u điểm, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ​​ưu điểm vư​​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy trường lớp.
II. Chuẩn bị: 

- Chủ tịch hội đồng tự quản chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
- GV đánh giá, nhận xét kết quả.

III. Các hoạt động:

A. Ổn định lớp:

- Cho HS hát bài "Lớp chúng ta đoàn kết".
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung sinh hoạt: 

 Hoạt động 1: Kiểm điểm nề nếp trong tuần:
- Các trư​​ởng ban nhận xét tình hình chung của tổ về các mặt hoạt động

+ Chuẩn bị đồ dùng học tập.

+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.

+ Nề nếp thể dục vệ sinh.

+ Ý thức giữ gìn của công.

+ Các hoạt động của đội

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp.

- GV đánh giá, nhận xét chung tình hình của lớp.

+ Tuyên d​​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.

+ Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa tích cực, chưa cố gắng.

Hoạt động 3: Ph​ương h​ướng tuần 12: 

- Phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm.

- Tích cực thi đua học tập tốt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/ 11.

- Thực hiện tốt An toàn giao thông: đi xe đạp đúng phần đường, không đi dàn hàng ngang trên đường, ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy phải đội mũ bảo 
hiểm,... Thực hiện tốt theo nội dung “4 biết, 4 không” như cam kết đã kí.
- Duy trì tốt mọi nền nếp: Đi học đúng giờ, chuẩn bị chu đáo bài, đồ dùng học tập khi đến lớp.

- Tích cực rèn chữ viết cho đẹp hơn.
- Thực hiện vệ sinh sân trường theo lịch.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh quanh lớp học.

- Đi học đúng giờ, đặc biệt là buổi 2.
- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 12.
Hoạt động 3: Sinh hoạt câu lạc bộ “Chúng em yêu môn Toán”.
(Chủ đề: Số thập phân, các phép tính với số thập phân).
- Hình thức tổ chức: Chơi trò chơi “Tính nhanh, tính đúng”; Luyện giải toán.

- Chuẩn bị: 

GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập về số thập phân, các phép tính với số thập phân để tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?” dưới hình thứ “rung chuông vàng”.

HS: Chuẩn bị bài toán, câu hỏi theo nội dung về số thập phân, các phép tính với số thập phân.

Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò:

- Nhắc HS thực hiện tốt các nội dung trên.

________________________________

Hoạt động 3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ sinh hoạt, dặn học sinh chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 10.  

________________________________________________________________

Kiểm tra, ngày 9 tháng 11 năm 2023
Tập làm văn
TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

I. Mục tiêu:

- Biết rút kinh nghiệm bài văn (bố cục, trình tự tả, cách diễn đạt, cách dùng từ);  nhận biết và sửa được lỗi trong bài. Viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
- Rèn kĩ năng nhận xét và viết tập làm văn cho HS. HS biết tự đánh giá bản thân và nhận xét, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS ý thức học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi những lỗi điển hình của HS để chữa chung trước lớp (Hoạt động 2).

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:                
                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Nhận xét chung bài làm của HS: 
- Gọi HS đọc đề bài.
	- 1 HS đọc và xác định yêu cầu. 

	- Ghi lại đề bài trên bảng 

- Nhận xét kết quả làm bài : 


[image: image9.wmf]·

  Ưu điểm : 

+ HS hiểu đề, viết đúng yêu cầu của đề như thế nào?

+ Bố cục của bài văn.
+ Trình tự miêu tả.
+ Diễn đạt câu, ý.
+ Dùng từ láy, hình ảnh, âm thanh để làm nổi bật lên đặc điểm của cảnh vật.
+ Thể hiện sự sáng tạo trong cách dùng từ, dùng hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật, có bộc lộ cảm xúc của mình trong từng câu văn.

+ Lỗi chính tả, hình thức trình bày bài văn.
- Tuyên dương những HS có bài viết tốt, hình ảnh sinh động, sáng tạo ,...


[image: image10.wmf]·

  Nhược điểm : 

+ Nêu các lỗi điển hình về ý, dùng từ, đặt câu, cách trình bày; lỗi chính tả.

- Treo bảng phụ ghi lỗi điển hình yêu cầu HS thảo luận phát hiện lỗi và tìm cách sửa. 
- Nhận xét, trả bài cho HS.

Hoạt động 2: Hướng dẫn chữa bài:

Bài 1:

- Gọi HS đọc.
- Yêu cầu tự nhận xét, chữa lỗi theo yêu cầu.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.
- Cho HS thảo luận nhóm các câu hỏi:
+ Bài văn tả cảnh nên tả theo trình tự nào là hợp lí?

+ Mở bài theo kiểu nào để hấp dẫn người đọc.

+ Thân bài cần tả những gì?

+ Câu văn nên viết như thế nào để sinh động gần gũi?

+ Phần kết bài nên viết như thế nào để cảnh vật luôn in đậm trong tâm trí người đọc?

- Gọi các nhóm trình bày ý kiến, nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá.

- Chốt cách viết bài văn tả cảnh theo cấu tạo đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài, nên tả theo từng bộ phận của cảnh để dễ tả; bài viết sinh động cần biết mở bài theo kiểu gián tiếp và kết bài theo kiểu mở rộng. 

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Đọc một số bài, đoạn văn hay của HS và hướng dẫn HS phát hiện những ưu điểm cần học tập của bài văn đó.

- Yêu cầu HS tự rút kinh nghiệm và viết lại một đoạn cho hay hơn.
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò : 
- Nêu trình tự của bài văn tả cảnh?

- Nhận xét giờ học.
	- HS theo dõi nhận xét.
- HS theo dõi, thảo luận theo nhóm 2, nêu cách sửa từng loại lỗi.

- Nhận bài làm của mình.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS sửa lỗi theo yêu cầu. 

- Hoạt động nhóm 4 và nêu:
+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

+ Mở bài theo kiểu gián tiếp.

+ Tả bao quát, tả chi tiết các bộ phận của cảnh.

+ Chân thực, giàu hình ảnh, ...
+ Cảm nghĩ của em trước cảnh đó.
- 3- 4 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- 1 HS đọc.
- HS theo dõi, nhận xét về những ưu điểm; nêu được cái hay cái đẹp trong cách miêu tả; lời văn của bạn.

- Tự viết lại trong VBT.
- 1 số HS đọc bài làm của mình.

- HS nêu.
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